
             SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BV YHCT PHẠM NGỌC THẠCH                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số:         /YCBG-YHCT             Lâm Đồng, ngày 15 tháng 07 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Công ty, nhà cung cấp Trang phục y tế và đồ vải may
tại Việt Nam

Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch có nhu cầu tiếp nhận 

báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn 

nhà thầu cho gói thầu Trang phục y tế và đồ vải may năm 2026 với nội dung 

cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc 

Thạch 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: BS.CKI Phạm Văn Tuấn Anh.

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.  

Số điện thoại: 02633828315.

Địa chỉ: Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng - Số 

49 Quang Trung, Phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Email: yhctpnt@yahoo.com.vn

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận qua email: yhctpnt@yahoo.com.vn.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 15 tháng 07 năm 2026 đến 

trước 14h00 ngày 24 tháng 07 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 24 

tháng 07 năm 2026.



II. Nội dung yêu cầu báo giá: Theo Danh mục hàng hóa đính kèm.

Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang webside BV;
- Lưu: VT, TCHC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Quách Hữu Thái

    



DANH MỤC HÀNG HÓA

Stt Tên trang phục Số lượng
ĐVT

Màu sắc Chất liệu 
vải Mô tả hàng hóa

1 Quần áo Blouse 
Bác sĩ nam (có 

thêu logo) + mũ, 
khẩu trang

18 Bộ Màu trắng Kaki Ford 
Thành 
Công

Áo Blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, dài tay, chiều dài 
áo ngang gối, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển công 
tác trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông.
Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, có 2 túi sau.
May đo từng người

2 Quần áo Blouse 
Bác sĩ nữ (có thêu 
logo) + mũ, khẩu 

trang

16 Bộ Màu trắng Kaki Ford 
Thành 
Công

Áo Blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, dài tay, chiều dài 
áo ngang gối, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển công 
tác trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông.
Quần âu 2 ly, 2 túi chéo. Áo blouse cổ bẻ Danton, cài 
May đo từng người.

3 Quần áo Dược sĩ 
nam (có thêu logo) 
+ mũ, khẩu trang

7 Bộ Màu trắng Kate Ford 
Thành 
Công

Áo Blouse, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay, chiều dài áo 
ngang gối, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển công tác 
trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông.
Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, có 1 túi sau.
May đo từng người

4 Quần áo Dược sĩ 
nữ (có thêu logo) + 

mũ, khẩu trang

11 Bộ Màu trắng Kate Ford 
Thành 
Công

Áo Blouse, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay, chiều dài áo 
ngang gối, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển công tác 
trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông.
Quần âu 2 ly, 2 túi chéo.
May đo từng người

5 Quần áo Điều 
dưỡng, Kỹ thuật 

viên nam (có thêu 

9 Bộ Màu trắng Kaki Ford 
Thành 

Áo cổ bẻ 2 ve, cài cúc giữa, tay dài, chiều dài ngang 
mông, phía trước có 2 túi có khuy cài biển công tác trên 
ngực trái. Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, 



Stt Tên trang phục Số lượng
ĐVT

Màu sắc Chất liệu 
vải Mô tả hàng hóa

logo) + mũ, khẩu 
trang 

Công viền rộng 0,5cm.
Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, có 1 túi sau.
May đo từng người

6 Quần áo Điều 
dưỡng, Kỹ thuật 

viên, nữ hộ sinh, y 
sĩ nữ (có thêu 

logo) + mũ, khẩu 
trang 

40 Bộ Màu trắng Kaki ford 
Thành 
Công

Áo cổ bẻ 2 ve, cài cúc giữa, tay dài, chiều dài ngang 
mông, phía trước có 2 túi có khuy cài biển công tác trên 
ngực trái. Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, 
viền rộng 0,5cm.
Quần âu 2 ly, 2 túi chéo.
May đo từng người

7 Quần áo hộ lý 9 Bộ Màu xanh 
hòa bình

Kate Ford 
Thành 
Công

Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, dài tay, chiều dài áo ngang 
mông; phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực 
trái.
Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo.
May đo từng người

8 Quần áo bảo vệ 4 Bộ Màu xanh 
cô ban sẫm 
hoặc màu 
xanh đen.

Kate Ford 
Thành 

Công (May 
áo)

Kaki (may 
quần)

Áo kiểu dài tay, có nẹp cầu vai, tay lơ vê, 2 túi có nắp, có 
khuy cài biển tên trên ngực trái.Quần âu 2 ly, có 1 túi sau
May đo từng người

9 Quần áo lái xe, bảo 
trì

3 Bộ Màu xanh 
đen

Kate Ford 
Thành 

Công (may 
áo)

Áo kiểu bu dông dài tay, tay lơ vê, có nẹp cầu vai, 2 túi 
có nắp, có khuy cài biển tên trên ngực trái.
Quần âu 2 ly, có 1 túi sau.
May đo từng người



Stt Tên trang phục Số lượng
ĐVT

Màu sắc Chất liệu 
vải Mô tả hàng hóa

Kaki (may 
quần

10 Quần áo hành 
chính nam

6 Bộ Áo màu 
trắng

Quần màu 
sẫm

Vải áo: 
Kate  Ford 
Vải quần: 
Kaki Thái 

Tuấn

Áo sơ mi màu trắng, cổ đức, cài cúc giữa, dài tay.
Quần âu màu sẫm 2 ly, 2 túi chéo, có túi sau.
May đo từng người

11 Quần áo hành 
chính, thu ngân nữ

16 Bộ Màu  xanh 
đen

Kaki Thái 
Tuấn

Áo dạng vest.
Quần âu 2 ly, 2 túi chéo.
May đo từng người

12 Quần áo bệnh nhân 100 Bộ Trắng sọc 
xanh 

dương

Kate sọc Áo kiểu pỵama, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay, chiều dài 
áo ngang mông, phía trước có 3 túi

Quần kiểu pyjama, kéo dây rút, có 1 túi sau

 Tổng cộng 12 mặt hàng

(Tổng cộng danh mục có 12 mặt hàng) 
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